
CÔNG BÁO/Số 38+39+40/Ngày 27-12-2021 29 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  13/2021/NQ-HðND 

 
Phú Yên, ngày 09 tháng  12  năm 2021 

 
 

NGHỊ QUYẾT 
Quy ñịnh mức học phí ñối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông công lập trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN  
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ NĂM    

  
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015; 
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy ñịnh 
pháp luật; 
 Căn cứ Nghị ñịnh số 81/2021/Nð-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính 
phủ quy ñịnh về cơ chế thu, quản lý học phí ñối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá 
dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, ñào tạo; 

Xét Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về ñề nghị ban hành ban hành Nghị quyết quy ñịnh mức học phí ñối 
với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội Hội ñồng nhân dân tỉnh; ý kiến 
thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 
1. Phạm vi ñiều chỉnh 
Nghị quyết này quy ñịnh mức học phí năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 

- 2023 ñối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục trung học cơ sở, giáo dục trung 
học phổ thông công lập trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên; mức hỗ trợ học phí cho học sinh 
tiểu học tư thục ở các ñịa bàn chưa ñủ trường tiểu học công lập và các ñối tượng 
học sinh tiểu học tư thục thuộc ñối tượng ñược hưởng chính sách miễn giảm học 
phí theo quy ñịnh. 

2. ðối tượng áp dụng 
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a) Trẻ em học mầm non và học sinh ñang học tại các cơ sở giáo dục trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên; 

b) Các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc tỉnh Phú Yên 
quản lý; 

c) Các cơ quan, ñơn vị có liên quan. 
ðiều 2. Mức học phí ñối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 

công lập; mức hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học tư thục như sau: 
1.Mức học phí năm học 2021-2022 

ðơn vị: nghìn ñồng/trẻ, học sinh/tháng 

Vùng Mầm non 
Trung học 

cơ sở 
Trung học 
phổ thông 

Thành thị 60 90 120 
Nông thôn 30 36 48 

Dân tộc thiểu số 
và miền núi 

15 18 24 

2. Mức học phí năm học 2022-2023 
ðơn vị: nghìn ñồng/trẻ, học sinh/tháng 

Vùng Mầm non Tiểu học 
Trung học 

cơ sở 
Trung học 
phổ thông 

Thành thị 300 300 300 300 
Nông thôn 100 100 100 200 

Dân tộc thiểu số 
và miền núi 

50 50 50 100 
 

Mức học phí ñối với cấp tiểu học tại khoản này là mức ñể làm căn cứ hỗ trợ 
tiền ñóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục ở các ñịa bàn chưa ñủ trường tiểu 
học công lập và các ñối tượng học sinh tiểu học tư thục thuộc ñối tượng ñược 
hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy ñịnh. 

 
3. Quy ñịnh về vùng 
a) Vùng thành thị: Bao gồm các phường thuộc thành phố Tuy Hòa, thị xã 

Sông Cầu, thị xã ðông Hòa; thị trấn thuộc các huyện Tây Hòa, Phú Hòa và Tuy 
An. Riêng học sinh trung học cơ sở có hộ khẩu thường trú tại xã Hòa ðịnh ðông 
học tại trường Trung học cơ sở thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa ñược áp dụng 
mức học phí vùng nông thôn. 

b) Vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Bao gồm các xã, thị trấn tại Quyết 
ñịnh số 861/Qð-TTg ngày ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về 
phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng ñồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2025; xã ðức Bình Tây, huyện Sông 
Hinh; các xã Sơn Hà, Sơn Nguyên, Sơn Long và Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa; các xã 
Xuân Long, Xuân Phước, Xuân Sơn Nam, Xuân Sơn Bắc, Xuân Quang 2 và Xuân 
Quang 3, huyện ðồng Xuân; xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu; xã An Lĩnh, An Thọ 
và An Xuân, huyện Tuy An; xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa; xã Hòa Hội, 
huyện Phú Hòa. 
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c) Vùng nông thôn: Bao gồm các xã không thuộc ñiểm a, ñiểm b khoản 3 
ðiều này, thị trấn Củng Sơn (huyện Sơn Hòa) và thị trấn La Hai (huyện ðồng 
Xuân). 
 Học sinh trung học phổ thông có hộ khẩu thường trú ở các xã, thị trấn thuộc 
vùng dân tộc thiểu số và miền núi nêu trên ñược áp dụng mức học phí vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi. 

4. Trong trường hợp học trực tuyến thì mức thu học phí bằng mức học phí 
theo từng cấp học, từng năm học ñược quy ñịnh tại Nghị quyết này. 

5. Các quy ñịnh khác không nêu trong Nghị quyết này ñược thực hiện theo 
Nghị ñịnh số 81/2021/Nð-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ và các quy 
ñịnh khác của pháp luật hiện hành. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
Hội ñồng nhân dân tỉnh giao: 
1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 
2. Khi các văn bản dẫn chiếu ñể áp dụng tại Nghị quyết này ñược sửa ñổi, bổ 

sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa ñổi, bổ sung 
hoặc thay thế. 

 3. Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân và ñại 
biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật ñịnh 
giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 48/2016/NQ-HðND ngày 15 tháng 7 
năm 2016 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy ñịnh mức thu học phí 
ñối với cơ sở giáo dục công lập thuộc ñịa phương quản lý từ năm học 2016-2017 
ñến năm học 2020-2021 và Nghị quyết số 23/2017/NQ-HðND ngày 21 tháng 9 
năm 2017 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của quy 
ñịnh mức thu học phí ñối với cơ sở giáo dục công lập thuộc ñịa phương quản lý từ 
năm học 2016 - 2017 ñến năm học 2020-2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 
48/2016/NQ-HðND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú 
Yên. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII, Kỳ họp 
thứ Năm thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 12 
năm 2021./. 

 
  CHỦ TỊCH 

 
Cao Thị Hòa An 

 
 
 
 

 
         

 


